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DANH SÁCH  NĂM HỌC 2014 - 2015
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	     GHI CHÚ

	1
	Hồ Thị
	Anh
	

	2
	Ngô Hoàng
	Anh
	

	3
	Vũ Hạnh
	Chiêu
	

	4
	Châu Văn 
	Bảo 
	 8/1/2015

	5
	Ngô Phong
	Cường
	

	6
	Nguyễn Minh Đức
	Cường
	

	7
	Tạ Minh
	Cường
	

	8
	Võ
	Cường
	

	9
	Lê Tiến
	Đạt
	

	10
	Nguyễn Hồng
	Đức
	

	11
	Nguyễn Minh
	Đức A
	

	12
	Nguyễn Minh
	Đức B
	

	13
	Phạm Mạnh
	Hà
	Chuyển trường

	14
	Nguyễn Thị Ngọc
	Hiền
	

	15
	Trần Trung
	Hiếu
	

	16
	Mạnh Lê
	Hoàn
	

	17
	Lê Thế
	Huân
	

	18
	Nguyễn Trọng
	Huân
	Nghỉ luôn

	19
	Tăng Cẩm 
	Huê
	

	20
	Trần Thị
	Lệ
	Nghỉ hưu

	21
	Nguyễn Huỳnh 
	Liên
	

	22
	Nguyễn Thùy
	Linh
	

	23
	Hồ Văn
	Lý
	Nghỉ luôn

	24
	Huỳnh Ngọc
	Mai
	

	25
	Đặng Đức
	Minh
	

	26
	Nguyễn Thị Tố
	Nga
	

	27
	Nguyễn Trần Thanh
	Nhàn
	

	28
	Đỗ Huỳnh Thanh
	Phong
	

	29
	Nguyễn Anh
	Tăng
	

	30
	Quách Minh 
	Thử
	

	31
	Trần Công
	Tiến
	

	32
	Bốc Minh
	Trí
	

	33
	Nguyễn Trọng
	Trí
	

	34
	Trần Hiếu
	Trinh
	

	35
	Nguyễn Văn
	Yên
	

	36
	Nguyễn Thùy 
	Dương
	

	37
	Lê Thị Hà 
	Giang 
	


